
STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên 
môn

CCHN Ngày cấp

1 Nguyễn Thuận Anh 14/06/1990
Xóm 9 - Bình Vọng - xã 
Thường Tín - TP Hà Nội

Xóm 9 - Bình Vọng - xã 
Thường Tín - TP Hà Nội

014190004889 15/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07870/CCHND-SYT-HNO 14/03/2022

2 Phạm Thị Cẩm Ánh 27/01/1989
Xóm 5 - phường Nông Tiến 

- tỉnh Tuyên Quang
Xóm 5 - phường Nông Tiến 

- tỉnh Tuyên Quang
008189002436 23/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 305/TQ-CCHND 22/12/2015

3 Nguyễn Ngọc Bách 02/10/1981
Số 6 - ngách 112/97 Ngọc 

Khánh - phường Giảng Võ - 
Ba Đình - TP Hà Nội

Số 6 - ngách 112/97 Ngọc 
Khánh - phường Giảng Võ - 

Ba Đình - TP Hà Nội
036081000015 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 04724/HNO-CCHND 16/03/2015

4 Lê Thị Mỹ Châu 28/08/1994
Tổ 3 - ấp Phú Hòa 1 - xã 
Bình Hòa - tỉnh An Giang

Ấp Phú Hòa 1 - xã Bình 
Hòa - tỉnh An Giang

089194001536 15/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 4695/CCHN-D-SYT-HCM 01/08/2019

5 Đỗ Thị Hồng Chinh 15/12/1995
Khu 1 - xã Đào Xá - tỉnh 

Phú Thọ
Khu 1 - xã Đào Xá - tỉnh 

Phú Thọ
025195014605 18/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 6559/CCHN-D-SYT-ĐNAI 15/08/2022

6 Ngô Văn Định 20/08/1982
Thống Nhất - xã An Khánh - 

 TP Hà Nội
Thống Nhất - xã An Khánh - 

 TP Hà Nội
001082017702 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03908/CCHND-SYT-HNO 26/08/2019

7 Mai Thi Lệ Dung 19/04/1980

P203 nhà công vụ BTLPB 
ngõ 376 đường Bưởi - 

phường Ngọc Hà - thành 
phố Hà Nội

P503 khu 7,2 ha - phường 
Ngọc Hà - thành phố Hà 

Nội
001180029086 29/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

8 Mẫn Thị Dung 05/12/1996
Thôn Ngân Cầu - xã Yên 

Phong - tỉnh Bắc Ninh
Thôn Ngân Cầu - xã Yên 

Phong - tỉnh Bắc Ninh
027196002171 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1773/CCHN-D-SYT-BN 08/12/2022

9
Nguyễn Thị 
Hồng

Dung 07/04/1991
Tổ 35B - Thi Đua - xã 

Thanh Miếu - tỉnh Phú Thọ
Tổ 35B - Thi Đua - xã 

Thanh Miếu - tỉnh Phú Thọ
025191003052 07/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2029/CCHND-SYT-PT 12/07/2022

10 Lê Văn Dương 09/02/1985
Tổ Yên Ninh 13 - phường 

Yên Bái - tỉnh Lào Cai
Tổ Yên Ninh 13 - phường 

Yên Bái - tỉnh Lào Cai
015085009512 22/01/2025 Bộ Công An DSCĐ

11 Vũ Thị Hải 10/05/1991
Tiểu khu Kiện - phường 

Châu Sơn - tỉnh Ninh Bình
Tiểu khu Kiện - phường 

Châu Sơn - tỉnh Ninh Bình
035191003279 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 2226/CCHN-D-SYT-HNA 24/06/2022

12 Kiều Thị Kim Hằng 26/05/1996
Số nhà 42 - phố Đề Kiều - 
khu Thành Công - xã Cẩm 

Khê - tỉnh Phú Thọ

Khu Thành Công - thị trấn 
Cẩm Khê - huyện Cẩm Khê 

- tỉnh Phú Thọ
025196005225 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2345/CCHND-SYT-PT 28/02/2022

13
Nguyễn Thị 
Thuý

Hằng 25/10/1997
Thôn Phú Đa - xã Hát Môn - 

 thành phố Hà Nội
Thôn Phú Đa - xã Hát Môn - 

 thành phố Hà Nội
001197002813 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 03530/CCHND-SYT-HNO 22/08/2022

14 Phương Bích Hạnh 22/02/1981
2511 Park 11 Times city - 
phường Vĩnh Tuy - TP Hà 

Nội

Số 6 ngách 112/97 Ngọc 
Khánh - phường Giảng Võ - 

TP Hà Nội
001181030224 23/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 02094/HNO-CCHND 17/02/2014

15 Tạ Thị Hạnh 05/05/1983
Đội 1 - thôn Hạnh - xã Hiệp 

Hoà - tỉnh Bắc Ninh

Đội 1 - thôn Hạnh - xã 
Đông Lỗ - huyện Hiệp Hoà - 

 tỉnh Bắc Giang 
024183010153 17/12/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 0736/CCHN-D-SYT-ĐNA 30/10/2019

16 Nguyễn Thị Thu Hiền 09/10/1976

P053201 Park 5 ParkHill 
Timescity số  25 - ngõ 13 

đường Lĩnh Nam - phường 
Vĩnh Tuy - TP Hà Nội

404 C7B TT Quỳnh Mai - 
phường Bạch Mai -TP Hà 

Nội
002176001973 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 09177/HNO-CCHND 26/12/2016

17 Nguyễn Thu Hiền 06/08/1985
Thôn Hợp Thành - xã Tam 

Đảo - tỉnh Phú Thọ
Thôn Hợp Thành - xã Tam 

Đảo - tỉnh Phú Thọ
026185003804 07/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 00354/CCHND-SYT-VP 16/04/2018

18 Lê Thị Mai Hoa 04/05/1986

Số nhà 24/21 ngõ 65B - 
đường Trung Sơn Trầm - 
phường Tùng Thiện - TP 

Hà Nội

Số nhà 24/21 ngõ 65B - 
đường Trung Sơn Trầm - 
phường Tùng Thiện - TP 

Hà Nội

027186000348 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03065/HNO-CCHND 23/06/2014

19 Nguyễn Minh Hội 09/11/1965
Thôn Lương Quy - xã Thư 

Lâm - thành phố Hà Nội
Thôn Lương Quy - xã Thư 

Lâm - thành phố Hà Nội
001065032231 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 09608/HNO-CCHND 31/05/2017

20 Nguyễn Thị Huệ 02/03/1985
Thôn Thành Lập - xã Vạn 

Lộc - tỉnh Thanh Hóa 

Thôn Thành Lập - xã Ngư 
Lộc - huyện Hậu Lộc - tỉnh 

Thanh Hóa 
038185012668 05/03/2025 Bộ Công An DSCĐ 42/TH-CCHND 06/05/2013

(Kèm theo QĐ số: 369/QĐ-CĐYD ngày 14 tháng 07 năm 2025)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC PHÚ THỌ Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

DANH SÁCH HỌC VIÊN HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC CN33/2025
 (THỜI GIAN ĐÀO TẠO: NGÀY 12/07 - 13/07/2025)



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
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môn

CCHN Ngày cấp

21
Nguyễn Thị 
Thanh

Hương 08/03/1995
Đội 5 - khu Hoà Phong - 

phường Việt Trì - tỉnh Phú 
Thọ

Đội 5 - khu Hoà Phong - 
phường Việt Trì - tỉnh Phú 

Thọ
025195010541 05/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2896/CCHND-SYT-PT 26/04/2024

22 Nguyễn Thị Thu Hương 01/02/1980
TDP Nguyễn Hữu Tiến - 
phường Đồng Văn - tỉnh 

Ninh Bình

TDP Nguyễn Hữu Tiến - 
phường Đồng Văn - tỉnh 

Ninh Bình
035180000484 05/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 264/HNA-CCHND 22/07/2014

23 Nguyễn Thị Thu Hương 23/07/1995
Thôn 5 - phường An Tường 

- tỉnh Tuyên Quang
Thôn 5 - phường An Tường 

- tỉnh Tuyên Quang
001195008885 04/04/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1130/CCHN-D-SYT-TQ 18/08/2022

24 Phạm Thu Hương 10/09/1988
Tổ dân phố Ghềnh Gà - xã 

Yên Sơn - tỉnh Tuyên 
Quang 

Tổ dân phố Ghềnh Gà - xã 
Yên Sơn - tỉnh Tuyên 

Quang 
008188003901 07/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 420/TQ-CCHND 18/08/2016

25 Nguyễn Thị Thu Hường 09/12/1992
Thôn Xuân Trung - xã 
Xuân Mai - TP Hà Nội

Thôn Xuân Trung - xã 
Xuân Mai - TP Hà Nội

001192044520 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 02649/CCHND-SYT-HNO 13/08/2018

26 Ma Thị Hương 08/01/1990
Thôn Làng Sảo - xã Sơn 

Dương - tỉnh Tuyên Quang
Thôn Làng Sảo - xã Sơn 

Dương - tỉnh Tuyên Quang
008190005616 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 402/TQ-CCHND 23/06/2016

27 Cấn Thị Huyền 04/02/1989
Số nhà 21 - thôn Ngũ Sơn  - 
xã Thạch Thất - TP  Hà Nội 

Thôn Vao - xã Yên Xuân -  
thành phố Hà Nội 

001189008127 27/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 08054/CCHND-SYT-HNO 27/04/2022

28 Nguyễn Thị Khuyên 24/08/1997
Số nhà 5 - đường Trại 3 -  
thôn Áng Phao - xã Dân 
Hoà - thành phố Hà Nội

Thôn Áng Phao - xã Dân 
Hoà - thành phố Hà Nội

001197031891 21/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 9854/CCHND-SYT-HNO 07/07/2023

29 Cao Thị Phương Lan 10/07/1984
 Tổ dân phố 3 - phường 

Đồng Hới - tỉnh Quảng Trị
 Tổ dân phố 3 - phường 

Đồng Hới - tỉnh Quảng Trị
044184012457 19/09/2024 Bộ Công An DSĐH 395/QB-CCHND 07/11/2014

30 Nguyễn Hương Lê 14/07/1993
10/314 Nguyễn Trãi - 

phường Hạc Thành - tỉnh 
Thanh Hoá

10/314 Nguyễn Trãi - 
phường Hạc Thành - tỉnh 

Thanh Hoá
038193005807 16/05/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 5346/CCHN-D-SYT-TH 06/01/2019

31 Hoàng Thị Len 14/07/1985
Thôn Đồng Khuôn - xã Sơn 
Dương - tỉnh  Tuyên Quang 

Thôn Đồng Khuôn - xã Sơn 
Dương - tỉnh  Tuyên Quang 

008185005171 05/05/2025 Bộ Công An DSTH 368/TQ-CCHND 18/05/2016

32 Nguyễn Thị Liên 23/09/1989
Số nhà 15A - thôn Gia Phúc 
- xã Thượng Phúc - TP Hà 

Nội

Thôn Gia Phúc - xã 
Thượng Phúc - TP Hà Nội

001189006952 24/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 9724/CCHND-SYT-HNO 13/06/2023

33 Lê Thị Mỹ Linh 20/11/1992
Tổ 11 - phường Minh Xuân 

- tỉnh Tuyên Quang
Tổ 11 - phường Minh Xuân 

- tỉnh Tuyên Quang
008192001060 27/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1131/CCHN-D-SYT-TQ 18/08/2022

34 Đỗ Thị Loan 16/08/1991
Phố An Phú - phường Vĩnh 

Yên - tỉnh Phú Thọ
Phố An Phú - phường Vĩnh 

Yên - tỉnh Phú Thọ
026191005940 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH

35 Nguyễn Thị Loan 06/08/1987
Khu Phúc Thịnh - xã Tây 

Cốc - tỉnh Phú Thọ
Khu Phúc Thịnh - xã Tây 

Cốc - tỉnh Phú Thọ
001187049438 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 2478/CCHND-SYT-PT 26/07/2022

36 Lê Hoài Long 03/05/1986
Thôn Sen Hồ - xã Thái Hòa 

- tỉnh Phú Thọ
Thôn Sen Hồ - xã Thái Hòa 

- tỉnh Phú Thọ
026086002289 14/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH

Thạc sĩ 
dược

0204/CCHND-SYT-VP 13/11/2020

37 Phạm Dương Minh 07/11/1973
75 Nguyễn Chích - phường 
Thanh Khê - thành phố Đà 

Nẵng

75 Nguyễn Chích - phường 
Thanh Khê - thành phố Đà 

Nẵng
031073000016 28/10/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 001300/TB-CCHND 04/04/2016

38 Bùi Thị Nga 23/02/1977
Thôn 5 - phường Minh 

Xuân - tỉnh Tuyên Quang
Thôn 5 - phường Minh 

Xuân - tỉnh Tuyên Quang
008177004573 12/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1388/CCHN-D-SYT-TQ 06/08/2024

39 Lê Thúy Ngần 26/06/1963

Số nhà 255 - đường Quang 
Trung - tổ 11 - phường 

Minh Xuân - tỉnh Tuyên 
Quang

Số nhà 255 - đường Quang 
Trung - tổ 11 - phường 

Minh Xuân - tỉnh Tuyên 
Quang

008163000449 31/03/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 297/TQ-CCHND 22/12/2015

40 Lê Anh Ngọc 27/03/1982
Thôn Tuơh Ktu - xã Đak 

Đoa - tỉnh Gia Lai
Thôn Tuơh Ktu - xã Đak 

Đoa - tỉnh Gia Lai
064082007103 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 430/CCHN-D-SYT-GL 09/07/2019

41 Phạm Thị Kim Ngọc 04/02/1987
Tổ 17 - phường Minh Xuân 

- tỉnh Tuyên Quang
Tổ 17 - phường Minh Xuân 

- tỉnh Tuyên Quang
008187008530 17/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 938/CCHN-D-SYT-TQ 18/09/2020

42 Nguyễn Thị Nhài 10/02/1988

Số nhà 02 - ngõ 04 - đường 
Linh Lang - thôn Xâm 

Động - xã Hồng Vân - TP 
Hà Nội

Thôn Xâm Động - xã Vân 
Tảo - huyện Thường Tín - 

TP Hà Nội
001188046265 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02199/CCHND-SYT-HNO 22/05/2018

43 Vũ Đình Nhâm 15/02/1991
Thôn Làng Đu - xã Hồng 
Sơn - tỉnh Tuyên Quang 

Thôn Làng Đu - xã Hồng 
Sơn - tỉnh Tuyên Quang 

008091002468 01/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 1706/CCHN-D-SYT-HNA 13/01/2020



STT Họ - tên đệm Tên Ngày sinh Chỗ ở hiện nay Hộ khẩu thường trú CMND-CCCD Ngày cấp Nơi cấp
Văn bằng 

chuyên 
môn
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44 Lê Thị Nhung 12/06/1985
Thôn Thuỵ Hà - xã Phúc 
Thịnh - thành phố Hà Nội

Thôn Thuỵ Hà - xã Phúc 
Thịnh - thành phố Hà Nội

001185020245 26/04/2025 Bộ Công An DSTH 01674/HNO-CCHND 09/12/2013

45 Ninh Hồng Nhung 11/08/1999
HHO3B - Lô B1.3  - khu đô 

thị Thanh Hà  - xã Bình 
Minh  - thành phố Hà Nội 

Thôn An Cơ Nam  - xã 
Bình Nguyên - tỉnh Hưng 

Yên 
008199003433 06/08/2024 Bộ Công An DSCĐ 8930/CCHN-D-SYT-ĐNAI 08/04/2024

46 Lý Thị Niên 02/12/1988
Thôn Bòng - xã Tân Trào - 

tỉnh Tuyên Quang
Thôn Bòng - xã Tân Trào - 

tỉnh Tuyên Quang
008188011350 27/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 653/CCHN-D-SYT-TQ 19/09/2017

47 Lê Hồng Phượng 17/11/1988
TDP Tân Quang 9 - phường 

Minh Xuân -tỉnh Tuyên 
Quang

TDP Tân Quang 9 - phường 
Minh Xuân -tỉnh Tuyên 

Quang
008188005745 24/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 855/CCHN-D-SYT-TQ 16/10/2019

48 Nguyễn Thị Quế 12/11/1987
Thôn Đại - xã Phụng Công - 

 tỉnh Hưng Yên
Thôn Đại - xã Phụng Công - 

 tỉnh Hưng Yên
036187010359 17/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 1047/HY-CCHND 29/01/2016

49 Hà Thị Tâm 29/12/1994
TDP Song Yên - xã Thiên 

Cầm - tỉnh Hà Tĩnh
TDP Song Yên - xã Thiên 

Cầm - tỉnh Hà Tĩnh
038194010724 19/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 6452/CCHN-D-SYT-TH 10/12/2021

50 Nguyễn Thị Tâm 25/05/1990
Số nhà 06 - đường 01 - thôn 
Kim Sơn - xã Hoằng Phú - 

tỉnh Thanh Hóa

Số nhà 06 - đường 01 - thôn 
Kim Sơn - xã Hoằng Phú - 

tỉnh Thanh Hóa
038190022386 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 6926/CCHN-D-SYT-TH 12/08/2022

51 Lưu Thị Thảo 24/04/1994
Thôn Nội - xã Ba Vì - TP 

Hà Nội
Thôn Nội - xã Ba Vì - TP 

Hà Nội
027194009789 08/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 2238/CCHN-D-SYT-BN 07/09/2021

52
Nguyễn Thị 
Thanh

Thảo 29/01/1994
Chung cư Khai Minh - TDP 
Minh Quyết - phường Vĩnh 

Phúc - tỉnh Phú Thọ

Thôn Trung - xã Thổ Tang - 
 tỉnh Phú Thọ

026194001090 13/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 0053/CCHND-SYT-VP 11/09/2017

53 Ma Thị Thiết 23/06/1983
Tổ 4 - xã Mèo Vạc - tỉnh 

Tuyên Quang 
Tổ 4 - xã Mèo Vạc - tỉnh 

Tuyên Quang 
002183000286 20/11/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 329/HAG-CCHND 20/05/2016

54
Hoàng Thị 
Phương

Thoa 10/08/1986
TDP Phan Thiết 10 - 

phường Minh Xuân - tỉnh 
Tuyên Quang

TDP Phan Thiết 10 - 
phường Minh Xuân - tỉnh 

Tuyên Quang
008186008827 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 843/CCHN-D-SYT-TQ 12/08/2019

55 Đoàn Thị Hồng Thuý 18/09/1950
137 Phố Trung Liệt -

phường Đống Đa  -TP Hà 
Nội

137 Phố Trung Liệt -
phường Đống Đa  -TP Hà 

Nội
004150000004 28/06/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 01230/HNO-CCHND 07/10/2013

56 Phạm Thị Thu Thủy 29/12/1993
Thôn Bình Hồ - xã Xuân 

Trúc - huyện Ân Thi - tỉnh 
Hưng Yên

Thôn Bình Cầu - xã Quảng 
Lãng - huyện Ân Thi - tỉnh 

Hưng Yên 
033193011014 26/07/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 2064/CCHN-D-SYT-HY 26/04/2019

57 Đỗ Thị Huyền Trang 16/08/1995
Thôn Thanh Hà - xã Lĩnh 

Toại - tỉnh Thanh Hoá 
Thôn Thanh Hà - xã Lĩnh 

Toại - tỉnh Thanh Hoá 
038195012724 27/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 4426/CCHND-SYT-TH 09/07/2018

58 Vũ Thị Thu Trang 02/05/1986

Số nhà 06 - ngõ 379 - 
đường Yên Ninh - tổ dân 
phố Yên Ninh 8 - phường 

Yên Bái - tỉnh Lào Cai

Số nhà 06 - ngõ 379 - 
đường Yên Ninh - tổ dân 
phố Yên Ninh 8 - phường 

Yên Bái - tỉnh Lào Cai

015186002152 22/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 315/CCHN-D-SYT-YB 11/09/2020

59 Lê Thị Tú 19/07/1996
Thôn Tân Lập - xã Thanh 

An - tỉnh  Điện Biên
Thôn Tân Lập - xã Thanh 

An - tỉnh Điện Biên
011196000420 03/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 467/CCHN-D-SYT-ĐB 17/02/2022

60 Ma Thị Vấn 27/08/1985
Thôn 22 - phường Mỹ Lâm - 

 tỉnh Tuyên Quang
Thôn 22 - phường Mỹ Lâm - 

 tỉnh Tuyên Quang
008185004694 25/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 1226/CCHN-D-SYT-TQ 10/04/2023

61 Mương Thị Xen 03/08/1979
Tổ 3 - xã Mèo Vạc - tỉnh 

Tuyên Quang 
Thôn Nà Ác - xã Phú Linh - 

tỉnh Tuyên Quang 
002179008424 30/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 77/HAG- CCHND 16/12/2013

62
Nguyễn Thị 
Ngọc 

Xuân 25/12/1996
Số nhà 240 - tổ 4 - ấp 3 - xã 
Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh

240 ấp 5 - xã Nhà Bè - TP 
Hồ Chí Minh

079196035480 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 7208/CCHN-D-SYT-HCM 27/01/2021

HIỆU TRƯỞNG 

ThS. Hà Thanh Hoà
(đã ký)


